	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ: II
NĂM HỌC:  2018 – 2019

 Bậc đào tạo:  Trung cấp 

Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  18T4
  Ngày thi:  __ / __ / 2019 


Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
Câu 1: (6 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Trung tâm dạy nghề (trung tâm giáo dục nghề nghiệp) được phép đào tạo trình độ trung cấp. 
b/ Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh. 
c/ Nhà nước ban hành thuế ra với mục đích duy nhất là để đầu tư vào phát triển xã hội.

d/ Pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
e/ Chỉ có pháp luật mới có giá trị điều chỉnh hành vi con người.

f/ Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng là người có chức vụ quyền hạn.
Câu 2: (2 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày và cho ví dụ chứng minh những tác hại của tham nhũng đối với xã hội.
Câu 3: (2 điểm)


Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc pháp chế (pháp quyền) xã hội chủ nghĩa.
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

   PHÓ TRƯỞNG KHOA
  
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

       Lê Thị Hồng Vân

Đặng Thị Nhật Minh
    
Trần Văn Lượng
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  II
NĂM HỌC:  2018 – 2019

 Bậc đào tạo:  Trung cấp 

Học phần: PHÁP LUẬT 
Lớp:  18T4 
 Ngày thi:  __ / __ / 2019
Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1


	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp được phép đào tạo trình độ trung cấp.
b/ Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan hành chính nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh. 

c/ Nhà nước ban hành thuế ra với mục đích duy nhất là để đầu tư vào phát triển xã hội.

d/ Pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

e/ Chỉ có pháp luật mới có giá trị điều chỉnh hành vi con người.

f/ Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng là người có chức vụ quyền hạn.
	6,0

	
	a
	 - Nhận định trên là sai
 - Tại vì: Luật Dạy nghề quy định cơ sở dạy nghề được phép dạy nghề trình độ trung cấp thì không có trung tâm dạy nghề. (Tại sao cứ lấy những nội dung không còn giá trị ra mà giải thích vậy?) Luật Dạy nghề 2006 đã được thay bằng Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 rồi. Giải thích kiều này không ổn rồi.
	0.5

0.25

0.25

	
	b
	- Nhận định trên là sai
- Tại vì: Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quyền lực ở địa phương???
	0.5

0.5



	
	c
	- Nhận định trên là sai
-Tại vì:  Ngoài việc thuế dùng vào đầu tư phát triển của xã hội, thuế còn dùng vào việc duy trì sự phát triển và vận hành của bộ máy nhà nước.
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là đúng
- Tại vì: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội (cũng có thể trả lời pháp luật do nhà nước ban hành, mà nhà nước do giai cấp thống trị thành lập, do vậy, nhà nước ban hành ra pháp luật luôn theo ý chí của giai cấp thống trị)
	0.5

0.5



	
	e
	- Nhận định trên là sai

- Tại vì: Pháp luật chỉ là công cụ, phương tiện điều chỉnh hiệu quả nhất đối với hành vi xử sự của con người khi không tự giác thực hiện. Ngoài pháp luật, hành vi con người cũng còn chịu sự  điều chỉnh bởi phong tục tập quán, quy phạm đạo đức…
	0.5

0.5



	
	f
	- Nhận định trên là đúng
- Tại vì: Theo Khoản 2 điều 1 Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 quy định  

tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. (tại sao lấy khái niệm tham nhũng lại giải thích cho chủ thể?)giải thích như vậy không đúng. Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 không còn hiệu lực nữa.
	0.5

0.5



	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày và cho ví dụ chứng minh những tác hại của tham nhũng đối với xã hội.
	2,0

	
	a.
	      Tham nhũng không chỉ phát sinh ở trong các lĩnh vực kinh tế mà còn có xu hướng lan sang các lĩnh vực mà từ trước tới nay ít có khả năng xảy ra tham nhũng như: văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao. Hành vi tham nhũng còn xảy ra trong một số chương trình trợ cấp cho thương binh, các gia đình chính sách; tham nhũng cả tiền, hàng hóa cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai; tham nhũng trong cả xét duyệt công nhận di tích lịch sử, văn hóa, thi đua khen thưởng. Tham nhũng còn xảy ra ở một số cơ quan bảo vệ pháp luật, những cơ quan đại diện cho công lý và công bằng xã hội
	0.25

0.5

	
	b.
	Tham nhũng, lãng phí làm đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, làm tha hóa phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc, làm cho nhân dân lo lắng, bất bình và nguy hiểm hơn, đó là làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; 

      Tạo cơ hội tốt cho các thế lực thù địch chống phá chế độ, bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta; làm xấu đi hình ảnh, uy tín của Đảng ta, đất nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế.
	0.25

0.5

	
	c. 
	Ví dụ thực tiễn chứng minh
	0.5

	3
	
	Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.
	2,0

	
	a
	Điều 12 Hiến pháp 2013 quy định  Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa
	0.5



	
	b
	Đây là nguyên tắc có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tuân theo ý chí của nhân dân, làm cho bộ máy nhà nước hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, phát huy được hiệu lực quản lý nhà nước.
	0.5



	
	c
	Nguyên tắc này yêu cầu việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước; qua đó mọi nhân viên nhà nước đều phải nghiêm chỉnh và triệt để tôn trọng pháp luật, tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật.
	0.5



	
	d
	Đây là nguyên tắc có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước tuân theo ý chí của nhân dân, làm cho bộ máy nhà nước hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, phát huy được hiệu lực quản lý nhà nước.
	0.5




_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
           Đặng Thị Nhật Minh 




     Trần Văn Lượng

CỘNG HÒ

	 XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  

	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  II
NĂM HỌC:  2018 – 2019

 Bậc đào tạo:  Trung cấp 


Học phần: PHÁP LUẬT 

Lớp:  18T4  
Ngày thi:  __ / __ / 2019


Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (6 điểm)

Anh (chị) hãy trả lời các nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Thời gian đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề là từ 3 đến 4 năm.
b/ Nhà nước ban hành thuế ra với mục đích duy nhất là để đầu tư vào phát triển xã hội.

c/ Cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
d/ Chính phủ là cơ quan quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
e/ Nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc.
f/ Đảng được quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật.
Câu 2: (2 điểm)


Anh (chị) hãy phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức.
Câu 3: (2 điểm) 

Anh (chị) hãy trình bày và phân tích nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.
______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

    PHÓ TRƯỞNG KHOA
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        Lê Thị Hồng Vân          
    Đặng Thị Nhật Minh                 Trần Văn Lượng
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	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	
	
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  II 
NĂM HỌC:  2018 – 2019

 Bậc đào tạo: Trung cấp 

Học phần: PHÁP LUẬT 
Lớp:  18T4  Ngày thi:  __ / __ / 2019
Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Thời gian đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề là từ 3 đến 4 năm.
b/ Nhà nước ban hành thuế ra với mục đích duy nhất là để đầu tư vào phát triển xã hội.

c/ Cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
d/ Chính phủ là cơ quan quyền lực của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
e/ Nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp sâu sắc.
f/  Đảng được quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật.
	6,0

	
	a
	-Nhận định trên là sai

-Tại vì:  Thời gian đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề là từ 1 đến 2 năm đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ ba đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
	0.5

0.5

	
	b
	-Nhận định trên là sai

-Tại vì: Ngoài việc thuế dùng vào việc đầu tư phát triển xã hội, thì thuế còn dùng vào việc duy trì sự phát triển và vận hành của bộ máy nhà nước .
	0.5

0.5



	
	c
	-Nhận định trên là đúng

-Tại vì:  Theo quy định pháp luật lao động thì cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động  
	0.5

0.5

	
	d
	-Nhận định trên là sai
-Tại vì:  Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
	0.5

0.5

	
	e
	-Nhận định trên là đúng

-Tại vì: Nhà nước ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp, đồng thời nhà nước luôn đặt lợi ích, bảo vệ mục đích của giai cấp thống trị.
	0.5

0.5

	
	f
	-Nhận định trên là sai
-Tại vì:  Chỉ có nhà nước được quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật. Đảng ban hành ra Nghị quyết.
	0.5

0.5

	2
	
	Anh (chị) hãy phân tích sự giống và khác nhau giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức.
	2,0

	
	a.
	Giống nhau: Đều là chuẩn mực, mang tính khuôn mẫu… để điều chỉnh hành vi của con người thông qua các mối quan hệ xã hội…
	1.0


	
	b.
	Khác nhau: Quy phạm pháp luật luôn được đảm bảo thực hiện bởi tính cưỡng chế của nhà nước.

Trong khi quy phạm đạo đức, tôn giáo mang tính chất tự nguyện qua lời kêu gọi, khuyên răn…
	0.5

0.5

	3
	
	Anh (chị) hãy trình bày và phân tích nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.
	2,0

	
	a
	       Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa, là điều kiện quyết định để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
Đây là nguyên tắc đã được Điều 4 Hiến pháp 2013 khẳng định: 

"Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội".
	0.5

0. 5


	
	b
	Sự lãnh đạo của Đảng là sự lãnh đạo chính trị thông qua việc đề ra đường lối, chủ trương, phương hướng lớn; những vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy và thông qua nhà nước chúng được thể chế hóa thành pháp luật.
	0. 5

	
	c
	Đảng giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước thông qua các Đảng viên và tổ chức Đảng trong các cơ quan đó; tuyên truyền, vận động quần chúng trong các cơ quan nhà nước và thông qua vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi Đảng viên, tổ chức Đảng trong các cơ quan nhà nước.
	0. 5




_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            Đặng Thị Nhật Minh 


       

     Trần Văn Lượng
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